
Hướng Tây Tây Tây
Sóng biển

H (m) 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6

Hm (cm) 56 54 52

Thời gian 09h00 09h30 10h00

Vùng biển

ven bờ - 

Nam Du -

Phú Quốc

Thuỷ triều

Phú Quốc

Hx (cm) 108 113 120

Thời gian 20h00 21h00 22h00

       3. Dự báo hải văn trong 3 ngày

Vùng biển 

dự báo

                      Ngày
06/04/2026 07/04/2026 08/04/2026

Yếu tố dự báo

Tây đến Tây 

Nam; cấp 3, có 

lúc cấp 4

Tây đến Tây 

Nam; cấp 3, có 

lúc cấp 4

Tây đến Tây 

Nam; cấp 3, có 

lúc cấp 4

Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường

Vùng biển

Nam Du -

Phú Quốc -

Thổ Châu

Hiện tượng thời tiết  Không mưa  Không mưa  Không mưa

Tầm nhìn xa  > 10km  > 10km  > 10km

Hướng, tốc độ gió

Tây đến Tây 

Nam;  cấp 2-3

Tây đến Tây 

Nam;  cấp 2-3

Tây đến Tây 

Nam;  cấp 2-3

Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường

Vùng biển

ven bờ -

Nam Du -

Phú Quốc

Hiện tượng thời tiết  Không mưa  Không mưa  Không mưa

Tầm nhìn xa  > 10km  > 10km  > 10km

Hướng, tốc độ gió

Vùng biển 

dự báo

                      Ngày
06/04/2026 07/04/2026 08/04/2026

Yếu tố dự báo

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY 

VÙNG BIỂN TỈNH AN GIANG

(Từ ngày 06/04/2026 đến 15/04/2026)

       1. Diễn biến hải văn trong 24 giờ qua

Vùng biển ven bờ - Nam Du - Phú Quốc: không mưa; gió tây nam cấp 2-3; độ cao sóng

phổ biến dưới 0.75m; biển bình thường.

Vùng biển Nam Du - Phú Quốc - Thổ Châu: không mưa; gió tây nam cấp 3, có lúc cấp

4; độ cao sóng phổ biến dưới 1.00m; biển bình thường.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN NAM BỘ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH AN GIANG

Số: HVHN-96/16h00/AGIA An Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Đỉnh triều trạm Phú Quốc đạt 104cm xuất hiện lúc 18h00 và cao hơn đỉnh triều ngày

hôm trước. Chân triều đạt 61cm xuất hiện lúc 08h30.

       2. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày



Hx (cm) 117 115 113 110 107 104 100

Thời gian 22h00 22h30 23h00 23h30 00h00 00h30 00h30

Hm (cm) 53 56 58 60 63 67 70

Thời gian 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00

Sóng biển H (m) 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6

Hx (cm) 115 113 111 108 105 102 98

Thời gian 21h00 22h00 22h00 22h30 00h00 00h00 00h00

Hm (cm) 62 65 67 69 72 76 79

Thời gian 12h00 12h00 13h00 13h00 14h00 15h00 16h00

Sóng biển H (m) 0.2-0.8 0.2-0.8 0.2-0.8 0.2-0.8 0.2-0.8 0.2-0.8 0.2-0.8

          Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 

          Tin phát lúc: 16h00 

Người chịu trách nhiệm

ban hành bản tin

Phạm Thị Diệu Ngọc

Vùng biển

Nam Du -

Phú Quốc -

Thổ Châu

Thuỷ triều

Thổ Chu

5. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm; khả năng tác

động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

       Ít có khả năng xuất hiện.

07/4/2026

13/04 14/04 15/04
Yếu tố dự báo

Vùng biển

ven bờ -

Nam Du -

Phú Quốc

Thuỷ triều

Phú Quốc

Vùng biển

dự báo

             Ngày
09/04 10/04 11/04 12/04

                 Hệ độ cao: số "0" trạm (trùng với "0" hải đồ)

       4. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10

           Thuỷ triều tại trạm Phú Quốc và Thổ Chu có xu thế xuống chậm.

       Dự báo chi tiết:

Dòng 

chảy

Vận tốc (m/s) 0.3-0.6 0.3-0.6 0.3-0.6

Hướng Nhiều hướng Nhiều hướng Nhiều hướng

Vùng biển

Nam Du -

Phú Quốc -

Thổ Châu

Thuỷ triều

Thổ Chu

Hx (cm) 113 118 125

Thời gian 18h00 19h00

Sóng biển
H (m) 0.2-0.8 0.2-0.8 0.2-0.8

Hướng Tây Tây Tây

Nhiều hướng Nhiều hướng Nhiều hướng

Hm (cm) 74 72 67

Thời gian 08h00 08h00 09h00

20h00

Vùng biển

ven bờ - 

Nam Du -

Phú Quốc

Dòng 

chảy

Vận tốc (m/s) 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4

Hướng


